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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ YÊN 

 
 Số: 54/2017/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   Phú Yên, ngày 17 tháng 11 năm 2017 

 
QUYẾT ðỊNH 

Quy ñịnh mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển  
ñất trồng lúa trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2015/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính 
phủ về quản lý, sử dụng ñất trồng lúa; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số ñiều Nghị ñịnh 35/2015/Nð-CP 
ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng ñất trồng lúa; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2017/NQ-HðND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh thu tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3514/TTr-STC ngày 
23 tháng 10 năm 2017. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: 

Quy ñịnh về thu tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa khi chuyển từ ñất 
chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục ñích phi nông nghiệp. 

2. ðối tượng áp dụng: 

a) Cơ quan, tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước 
ngoài khi ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất từ ñất 
chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục ñích phi nông nghiệp (gọi chung là 
người sử dụng ñất); 
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b) Các cơ quan, tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân 
nước ngoài có liên quan ñến quản lý, sử dụng ñất trồng lúa. 

ðiều 2. Mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa 

1. Mức thu tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa: Cơ quan, tổ chức, hộ gia 
ñình, cá nhân khi ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể sử dụng vào mục ñích 
phi nông nghiệp từ ñất chuyên trồng lúa nước (sau ñây gọi tắt là người sử dụng ñất) 
phải nộp một khoản tiền ñể bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa. 

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên ñược 
xác ñịnh theo công thức: 

Mức thu tiền bảo vệ, 
phát triển ñất trồng lúa 

= 60% x Diện tích x 
Giá của loại 
ñất trồng lúa 

Trong ñó: 

Diện tích là phần diện tích ñất chuyên trồng lúa nước chuyển sang ñất phi 
nông nghiệp ghi cụ thể trong quyết ñịnh cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất từ 
ñất chuyên trồng lúa nước sang ñất phi nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền; 

Giá của loại ñất trồng lúa tính theo bảng giá ñất tại thời ñiểm chuyển mục 
ñích sử dụng ñất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

2. Thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa: 

a) Trong thời hạn 10 ngày (kể cả ngày nghỉ), kể từ ngày nhận ñược quyết 
ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất của cơ quan có 
thẩm quyền, người sử dụng ñất có trách nhiệm lập bản kê khai (theo mẫu ñính kèm) 
gửi Sở Tài chính (ñối với trường hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh giao ñất, 
cho thuê ñất, cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất), Phòng Tài chính - Kế hoạch 
các huyện, thị xã, thành phố (ñối với trường hợp do Ủy ban nhân dân cấp huyện 
quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất; 

b) Trong thời hạn 20 ngày (kể cả ngày nghỉ), kể từ ngày nhận ñược Thông 
báo thu tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa của Sở Tài chính (ñối với trường hợp 
do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, cho phép chuyển mục 
ñích sử dụng ñất), Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố (ñối 
với trường hợp do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, 
cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất), người sử dụng ñất phải nộp 100% số tiền 
bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa theo thông báo vào ngân sách cấp tỉnh; quá thời hạn 
quy ñịnh nói trên, người sử dụng ñất chưa nộp ñủ số tiền theo thông báo thì phải 
nộp tiền chậm nộp ñối với số tiền chưa nộp theo mức quy ñịnh của pháp luật. 

3. Tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa do người sử dụng ñất nộp, ñược nộp 
vào ngân sách cấp tỉnh, tài khoản: 7111 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh (hoặc Kho bạc 
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Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố), ñược hạch toán theo mục lục ngân sách 
hiện hành: Chương: 560; tiểu mục: 4914. 

ðiều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị có liên quan  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Căn cứ hồ sơ ñịa chính, diện tích ñất chuyên trồng lúa nước chuyển sang 
ñất phi nông nghiệp, bảng giá ñất áp dụng tại thời ñiểm giao ñất, cho thuê ñất, 
chuyển mục ñích sử dụng ñất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh (ñối với trường hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh giao ñất, cho thuê 
ñất, cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất) phê duyệt cụ thể diện tích, vị trí ñất 
chuyên trồng lúa nước chuyển sang ñất phi nông nghiệp, số tiền phải nộp ñể bảo 
vệ, phát triển ñất trồng lúa trong quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, cho phép chuyển 
mục ñích sử dụng ñất; 

b) Hàng năm, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình quản lý và 
sử dụng ñất trồng lúa, ñặc biệt ñất chuyên trồng lúa nước trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Sở Tài chính: 

a) Căn cứ bản kê khai của người sử dụng ñất, quyết ñịnh giao ñất, cho thuê 
ñất, cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất của Ủy ban nhân dân tỉnh, xác ñịnh và ra 
thông báo thu tiền bảo vệ, phát triển ñất lúa gửi cho người sử dụng ñất; theo dõi số 
thu tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa do người sử dụng ñất nộp; 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ 
quan liên quan hướng dẫn việc nộp, quản lý và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 
phân bổ nguồn thu này theo quy ñịnh. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án tổng thể 
của ñịa phương về khai hoang, phục hoá, cải tạo ñất và bổ sung diện tích ñất 
chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển ñổi mục ñích sử dụng; 

b) Hướng dẫn xây dựng các phương án khai hoang, phục hoá, cải tạo ñất và 
bổ sung diện tích ñất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển ñổi mục ñích sử 
dụng; 

c) Hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả khai hoang, 
phục hoá, cải tạo ñất và bổ sung diện tích ñất chuyên trồng lúa nước bị mất do 
chuyển ñổi mục ñích sử dụng. 

4. Kho bạc Nhà nước Phú Yên: 

Chỉ ñạo, hướng dẫn Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổ chức việc thu tiền bảo 
vệ, phát triển ñất trồng lúa theo ñúng quy trình thu ngân sách nhà nước và tạo thuận 
lợi cho người sử dụng ñất nộp tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa kịp thời vào ngân 
sách cấp tỉnh. 
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5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xác ñịnh cụ thể vị trí 
ñất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng mục ñích phi nông nghiệp trên ñịa bàn; 

b) Chỉ ñạo các cơ quan thuộc cấp huyện theo dõi, ñôn ñốc thu, nộp tiền bảo 
vệ, phát triển ñất trồng lúa ñối với người sử dụng ñất do Ủy ban nhân dân cấp 
huyện quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất 
theo quyết ñịnh này; 

c) Lập phương án cải tạo nâng cao chất lượng ñất chuyên trồng lúa nước 
hoặc ñất trồng lúa nước còn lại cho cả thời kỳ và từng năm, gửi Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tổng hợp; 

d) Hằng năm, báo cáo tình hình thu nộp và quản lý sử dụng nguồn kinh phí 
bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa của ñịa phương, kết quả khai hoang phục hóa, cải 
tạo ñất và bổ sung diện tích ñất trồng lúa bị mất do chuyển mục ñích sử dụng trên 
ñịa bàn gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố: 

Căn cứ hồ sơ ñịa chính, diện tích ñất chuyên trồng lúa nước chuyển sang ñất 
phi nông nghiệp, bảng giá ñất áp dụng tại thời ñiểm giao ñất, cho thuê ñất, chuyển 
mục ñích sử dụng ñất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trình Ủy ban nhân dân cấp 
huyện (ñối với trường hợp do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh giao ñất, cho 
thuê ñất, cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất) phê duyệt cụ thể diện tích, vị trí 
ñất chuyên trồng lúa nước chuyển sang ñất phi nông nghiệp, số tiền phải nộp ñể 
bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa trong quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, cho phép 
chuyển mục ñích sử dụng ñất. 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 

Căn cứ bản kê khai của người sử dụng ñất, quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, 
cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất của Ủy ban nhân dân cấp huyện; xác ñịnh 
và thông báo thu tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa gửi người sử dụng ñất; theo 
dõi số thu tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa do người sử dụng ñất nộp; 

6. Người sử dụng ñất: 

Kê khai và nộp tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa ñối với diện tích ñất 
chuyên trồng lúa nước chuyển sang ñất phi nông nghiệp khi ñược nhà nước giao 
ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất theo ñúng quy ñịnh; thực hiện ñúng 
các quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với ñiều kiện chuyển mục ñích sử dụng 
ñất trồng lúa sang ñất phi nông nghiệp. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 
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trường; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố và Thủ trưởng các ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này. 

ðiều 5: Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày  27  tháng  11  năm 2017 và thay 
thế 39/2015/Qð-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Trần Hữu Thế 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


